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Điều khoản tham chiếu

Tư vấn về xây dựng quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa theo định hướng thị trường

I. Bối cảnh chung

Oxfam Úc và Oxfam Anh hiện đang hợp tác cùng các tổ chức và cá nhân ở bên trong và ngoài tỉnh Lào Cai để thực hiện dự án “Nâng cao vai trò làm chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các can thiệp thị trường ở tỉnh Lào Cai”. 

Dự án này được thiết kế dựa trên thực trạng là đói nghèo ở Việt Nam hiện nay tập trung ở các khu vực miền núi và dân tộc thiểu số. Phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số thường dễ bị tổn thương hoặc phải chịu đựng sự đói nghèo và các cú sốc (ví dụ thiên tai, bất bình đẳng xã hội…) nhiều hơn so với các nhóm xã hội khác trong cùng địa bàn do ít được tích lũy các nguồn lực về con người (giáo dục, kiến thức và kỹ năng sản xuất, sức lao động) và vốn xã hội (cụ thể là các mối quan hệ bên trong và bên ngoài cộng đồng). Đây là một phần hệ quả của các quan niệm gia trưởng trọng nam vẫn đang tồn tại trong nhiều gia đình và cộng đồng ở Việt Nam. 

Dự án này có mục tiêu giải quyết các vấn đề về phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua giải pháp thị trường có lồng ghép yếu tố giới. Dự án áp dụng các can thiệp thị trường thông qua một chuỗi giá trị hàng nông sản cụ thể (lợn bản địa)  như điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề về quyền làm chủ kinh tế của phụ nữ ở tỉnh Lào Cai từ các khía cạnh đa chiều của việc tiếp cận với các nguồn lực sản xuất (nguồn vốn, kiến thức và kỹ năng sản xuất theo định hướng thị trường, nguồn đầu vào sản xuất có chất lượng cao...), tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham dự vào một thị trường công bằng hơn (không bị thiệt thòi khi mua bán hàng hóa trên thị trường, đặc biệt với sản phẩm do hộ gia đình làm ra), và có khả năng đối phó với các cú sốc. Thông qua việc xây dựng năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong hoạt động sản xuất nông nghiệp theo định hướng thị trường và các kỹ năng đàm phán thị trường, và cung cấp sự hỗ trợ để nâng cấp chuỗi giá trị hàng nông sản được lựa chọn để đạt được sự đảm bảo về thu nhập và có thu nhập cao hơn – dự án mong đợi sẽ xây dựng một nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình thương lượng / chuyển đổi về các quyền/ vai trò của họ trong nội bộ gia đình và trong cộng đồng theo hướng bình đẳng giới. Dự án cũng sẽ vận động cho việc lồng ghép các mục tiêu về nâng cao vai trò làm chủ kinh tế của phụ nữ trong các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lào Cai. 

II. Một số thông tin về thực trạng của ngành hàng tại địa bàn tỉnh Lào Cai

Oxfam đã tiến hành nghiên cứu điểm về ngành hàng lợn bản địa trên địa bàn một số xã của huyện Bát Xát nơi có đông người dân tộc Hmông và Dao sinh sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số điểm thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành hàng có lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới như sau:

1. Thuận lợi

· Nuôi lợn bản địa là một hoạt động kinh tế truyền thống của người dân tộc thiểu số. Nuôi lợn là một cách tiết kiệm truyền thống và cũng là nguồn thức ăn dự trữ cho hộ gia đình. Tại huyện Bát Xát, trung bình cứ 3 hộ dân tộc thiểu số có 2 con lợn nái và mỗi hộ có 3-5 con lợn thịt. Mỗi con lợn nái sinh được từ 1-2 lần một năm với khoảng 5-7 con lợn con một lần sinh. Các hộ thường bán 2-3 con lợn con (khoảng 5kg/con) mỗi lần đẻ và giữ lại 5-7 con lợn con để nuôi lấy thịt hàng năm. Trong số các con lợn đã được vỗ béo, hộ gia đình có thể bán từ 1-2 con để có thêm nguồn thu nhập bằng tiền mặt. 

· Giá lợn bản địa thường cao hơn giá lợn lai. Nhu cầu về thịt lợn bản địa tại các chợ địa phương cũng khá cao.

· Phụ nữ dân tộc thiểu số có kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăn nuôi lợn bản địa. Phụ nữ sống ở các trung tâm xã có nhiều kiến thức và kỹ năng hơn so với phụ nữ ở các thôn vùng sâu vùng xa, đặc biệt là về các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiếp cận thị trường. Họ thường mua lợn giống khoảng 5 kg/con về nuôi khoảng 3-4 tháng đến khi được 15- 20kg (lợn cắp nách) thì bán. Một số khác mua lợn cắp nách về nuôi vỗ béo trong khoảng 5-6 tháng đến khi lợn đạt 60-70kg mới bán. 

· Trong quá trình chăn nuôi, phụ nữ là người ra quyết định về nơi đặt chuồng lợn, chọn lợn con để nuôi hay bán lợn con ở chợ; nam giới là người chịu trách nhiệm dựng chuồng, mua máng thức ăn, chọn lợn để làm thịt cho nhu cầu tiêu dùng trong gia đình, và liên hệ với những người cung cấp dịch vụ thú y khi lợn ốm. Cả vợ và chồng đều có trách nhiệm trong việc bán lợn, đặc biệt là lợn thịt. Tuy nhiên, phụ nữ thường phải dành nhiều thời gian hơn nam giới trong việc chăm sóc lợn hàng ngày (thu hái và nấu thức ăn cho lợn, dọn vệ sinh chuồng lợn).

· Phụ nữ thường giữ tiền từ việc bán lợn để dùng cho chi tiêu trong gia đình nếu khoản tiền này không quá nhiều (thông thường khoản tiền này ít hơn một triệu đồng). Đây là tiềm năng cho việc thương lượng về việc phân công lao động và đưa ra quyết định trong gia đình thông qua các hoạt động làm tăng nhận thức về bình đẳng giới ở cấp cộng đồng. Nuôi lợn không yêu cầu nhiều đất và là hoạt động kinh tế tại nhà. Ngoài ra, Hội phụ nữ cũng có thể tín chấp cho phụ nữ dân tộc thiểu số có thể vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Vì thế, hoạt động nuôi lợn bản địa là cách đem lại thu nhập phù hợp đối với năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số và bối cảnh của địa phương.

· Bán lợn là một chiến lược ứng phó thông thường của các hộ dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai sau mỗi cú sốc về kinh tế. Dự án này sẽ góp phần nâng cao khả năng ứng phó lại với các cú sốc cho các hộ gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số. Nghĩa là phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc huy động nguồn tài chính (bằng việc có thêm nhiều lợn trong chuồng, có quyền quyết định trong việc bán và sử dụng tiền từ bán lợn) để sử dụng cho việc chuẩn bị, ứng phó, và phục hồi liên quan đến các cú sốc.

2. Khó khăn

Kỹ thuật sản xuất kém: Giống lợn đen do dân nuôi tại Bát xát thường chậm lớn, đạt trọng lượng 60kg sau từ 1-2 năm nuôi.Chất lượng và sản lượng của lợn con địa phương không ổn định do hiện tượng giao phối cận huyết (lợn nái chỉ đẻ 5-7 con/ lứa, lợn con đẻ ra yếu và hay bị chết). Thêm vào đó, nhận thức về vệ sinh chăn nuôi còn thấp: phân không được gom vào đúng chỗ và lợn bị chết vì bệnh thì được quăng ở gần suối của thôn. Người dân địa phương hầu như không thực hiện việc tiêm phòng cho lợn, vì thế lợn dễ bị ốm và chết. 

· Sự liên kết và niềm tin giữa người chăn nuôi và thương nhân còn yếu: Chi phí giao dịch trong chuỗi giá trị ngành hàng lợn bản địa cao do có nhiều bước trung gian và do hệ thống giao thông kém. Người dân tộc thiểu số thường không tin vào cân của tư thương được sử dụng ở chợ. Mối quan hệ giữa các nhân tố trong chuỗi giá trị, đặc biệt là giữa người bán buôn và người chăn nuôi lợn còn kém. Giá lợn do người bán buôn đưa ra vì họ có sự liên kết rất gần với người tiêu dùng thông qua hệ thống những người bán thịt lợn lẻ tại các chợ hoặc các nhà hàng. Người bán buôn lợn biết rõ thông tin thị trường nhưng họ không thể chuyển các thông tin này tới người nuôi lợn. Các nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách. Ngoài ra, người nuôi lợn bản địa người dân tộc thiểu số vẫn chưa quan tâm tới và không có thông tin về các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm của họ.  Chẳng hạn như các nhà bán lẻ không muốn mua lợn nái trong thời kỳ động dục hoặc lợn đực đã nhảy vì thịt lợn bị hoi nhưng người dân vẫn chưa có thói quen thiến lợn.

· Mô hình đầu tư của hộ gia đình: Phát triển hoạt động nuôi lợn yêu cầu đầu tư về tài chính lớn, đặc biệt là với những người muốn nhanh chóng tăng số đàn và nâng cấp hệ thống chuồng trại. Thực tế, các hộ dân tộc thiểu số có thể vay tiền từ các ngân hàng và các chương trình của nhà nước để phát triển kinh tế hộ gia đình nhưng họ thường đầu tư các khoản vay vào gia súc lớn hơn là nuôi lợn vì có rủi ro cao khi lợn bị bệnh hoặc bị chết (một phần là do khả năng kiểm soát sức khỏe vật nuôi còn kém).  Mặt khác, đa số các hộ chăn nuôi người dân tộc thiểu số tự nhân giống đàn lợn của họ. Tuy nhiên có một số phụ nữ sống ở trung tâm xã đầu tư tiền vay vào nuôi lợn vì họ có kiến thức và kỹ năng tiên tiến trong chăn nuôi lợn (kiểm soát sức khỏe vật nuôi, phân tích chi phí và lợi nhuận). 

· Năng lực của các dịch vụ công cộng đối với hoạt động sản xuất định hướng thị trường còn thấp: Người dân tộc thiểu số không biết về quyền lợi của mình để yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ công hỗ trợ cho họ trong sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương có một số chính sách hỗ trợ cho hoạt động chăn nuôi lợn nhưng chủ yếu là dành cho những người chăn nuôi vừa và lớn và dành cho nuôi lợn lai vì loại sản phẩm này có thể đem lại lợi nhuận lớn hơn cho người nuôi. Các bệnh dịch ở lợn như lở mồm long móng, bệnh tai xanh đôi khi có ảnh hưởng tới lượng cung, lượng cầu và giá lợn. Tuy nhiên, phụ nữ chăn nuôi lợn ở các thôn vùng sâu vùng xa thường không được cán bộ thú y hướng dẫn làm sao để phòng bệnh cho lợn của mình. Hiện tại ở cấp thôn vẫn không có dịch vụ thú y công. Ngoài ra, ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong các cơ quan cung cấp dịch vụ công của nhà nước là tiếng Việt (tiếng Kinh). Giao tiếp thông qua điện thoại hiện nay đã phổ biến ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số nhưng người bản địa rất ít khi sử dụng điện thoại di động để liên lạc để có được hỗ trợ từ các nhân tố khác trong chuỗi giá trị lợn đen.

· Rủi ro về tăng lượng công việc cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Sự phát triển về hoạt động chăn nuôi lợn có thể làm tăng khối lượng công việc cho phụ nữ dân tộc thiểu số nếu dự án không tính đến sự thu hút nam giới trong các hoạt động của mình và việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân chia lao động trong gia đình. 

3. Định hướng can thiệp để nâng cấp sản phẩm của dự án

· Chiến lược cần thiết trước mắt của dự án là hỗ trợ phụ nữ chăn nuôi lợn tự nhân giống và nâng cấp đàn lợn của họ trên cơ sở điều kiện sản xuất hiện tại của từng hộ gia đình với các biện pháp can thiệp tích cực về kỹ thuật chăn nuôi và thú y. Bên cạnh đó, dự án sẽ từng bước tạo sự thay đổi trong mô hình đầu tư của hộ gia đình thông qua quá trình đào tạo kiến thức và xây dựng năng lực cho phụ nữ về quản lý kinh tế hộ gia đình, kỹ năng kinh doanh.

· Việc cân bằng giữa tạo việc làm có thu nhập cao và ổn định cho phụ nữ với việc giảm gánh nặng công việc cho phụ nữ, đặc biệt là các công việc nhà là một trong các điểm cần đặc biệt chú ý khi xây dựng và thực hiện các hoạt động dự án ở cấp hộ gia đình và cộng đồng. Các hướng dẫn nâng cấp về kỹ thuật cũng sẽ phải có định hướng để không tạo nên nhiều áp lực về gánh nặng cộng việc cho phụ nữ và có thể thu hút được các thành viên khác trong gia đình cùng chia sẻ công việc.

III. Mục đích và mục tiêu của hoạt động tư vấn

1. Mục đích

Nâng cao năng suất và chất lượng thịt lợn bản địa của các hộ chăn nuôi nhỏ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương và trong nước

2.  Mục tiêu

· Xây dựng các biện pháp, quy trình kỹ thuật cụ thể nhằm giúp các phụ nữ chăn nuôi lợn bản địa cải thiện kỹ thuật chăn nuôi  và thú y để tăng số lượng và sản lượng lợn mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng thịt theo thị hiếu của người tiêu dùng.

· Lập kế hoạch về phương án sản xuất/ tiêu thụ sản phẩm trong các tình huống thị trường khác nhau (thiếu cung/ cầu, chi phí đầu vào hoặc các chi phí trung chuyển cao/thấp).

· Xây dựng các biện pháp, quy trình kỹ thuật cụ thể cho từng chiến lược tiếp cận thị trường khác nhau nhằm tối ưu thu nhập của người chăn nuôi (nuôi lợn nái, nuôi lợn cắp nách, nuôi lợn thịt vỗ béo).

IV. Kết quả đầu ra 

· Một bộ cẩm nang chuẩn dành cho các cán bộ cấp huyện, xã dùng để tham khảo cho việc xây dựng nội dung tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hành về chăn nuôi lợn bản địa theo định hướng thị trường cho cộng đồng, các hộ gia đình, và đặc biệt là với phụ nữ người dân tộc Hmông, Dao.

· Một bộ cẩm nang tóm tắt dành cho các hộ dân tộc thiểu số chăn nuôi lợn bản địa, trong đó đối tượng chính sẽ sử dụng là phụ nữ người dân tộc Hmông, Dao.

· Các bộ tài liệu này được trình bày bằng tiếng Việt, không giới hạn về hình thức trình bày (sổ tay, tờ gấp, đĩa hình, đĩa tiếng…)_

· Một hội thảo tập huấn về cách sử dụng các bộ tài liệu nêu trên dành cho các cán bộ thực hiện dự án.

V. Quy trình và phương pháp tiến hành

· Tư vấn làm việc cùng với các cán bộ thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh Lào Cai và các bên liên quan khác để xây dựng các bộ cẩm nang

· Tư vấn có thể phát triển các bộ cẩm nang dựa trên nguồn thông tin có sẵn do Trung tâm khuyến nông tỉnh Lào Cai cung cấp hoặc kết hợp với thông tin thu thập từ nghiên cứu thực địa (trong trường hợp cần thiết)

· Các bộ cẩm nang có thể được lấy ý kiến tham vấn hoặc thử nghiệm trực tiếp tại cộng đồng (nội dung, hình thức trình bày) để có những điều chỉnh cần thiết trước khi được phát hành chính thức.

· Tư vấn có thể phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm đối với từng chủ đề/ nội dung cụ thể trong quá trình xây dựng các bộ cẩm nang. Tuy nhiên, tư vấn là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với chất lượng của các bộ cẩm nang.

VI. Khung thời gian dự kiến

	Địa điểm và nhiệm vụ
	Thời gian
 đề xuất

	Tại Lào Cai hoặc địa điểm do tư vấn đề xuất: Nghiên cứu tài liệu có sẵn và thảo luận với các bên liên quan của dự án, đặc biệt là với Trung tâm Khuyến nông về phương pháp biên soạn bộ cẩm nang
	Tuần 2 tháng 9

	Tại Lào Cai hoặc địa điểm do tư vấn đề xuất: Phân tích thông tin và biên soạn bộ cẩm nang
	Tuần 3 và 4 tháng 9

	Tại Lào Cai: Tham vấn hoặc thử nghiệm trực tiếp tại cộng đồng về bản thảo cẩm nang 
	Tuần 1 tháng 10

	Tại Lào Cai: Tập huấn về phương pháp sử dụng bộ cẩm nang cho các cán bộ thực hiện dự án
	Tuần 1 tháng 10


VII. Yêu cầu về tư vấn

· Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chăn nuôi và thú y đối với các giống lợn bản địa ở khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt với giống lợn bản địa Bát Xát và Mường Khương.

· Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về tình hình chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh đối với các giống lợn bản địa ở Lào Cai ở các cộng đồng dân tộc Hmông và Dao.

· Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về nâng cấp sản phẩm, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị cụ thể, đặc biệt với các sản phẩm từ thịt lợn là một lợi thế so sánh

· Có kỹ năng biên soạn tài liệu tập huấn, truyền thông dành cho người không biết chữ là một lợi thế đặc biệt

· Có hiểu biết về phong tục tập quán, quan hệ giới, sinh kế của các nhóm dân tộc khác nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

VIII. Liên hệ và hạn nộp hồ sơ

Các tư vấn quan tâm cần gửi bản đề xuất (phương pháp, công cụ, bố cục báo cáo/tài liệu dự kiến, tài liệu minh họa, lý lịch, chi phí thực hiện) và một thư bày tỏ nguyện vọng tới Văn phòng Oxfam qua email muộn nhất vào ngày 6 tháng 9 theo địa chỉ:

Lê Thị Sâm

Cán bộ chương trình sinh kế

Oxfam

Tầng 4- Số 22 Lê Đại Hành- Hà Nội

Điện thoại: 04 3945 4362 (số máy lẻ 109)

Email: LTSam@oxfam.org.uk
